
Thứ Tiết 10A 10B 10C 11A 11B 11C 12A 12B 12C

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 Sinh học Địa lí Toán học Ngoại ngữ Tin học GDQP Toán học Ngữ văn Vật lí

2 Ngữ văn Sinh học Tin học GDQP Thể dục Toán học Toán học Vật lí Công nghệ

3 Thể dục Toán học GDCD Tin học Địa lí Vật lí Ngoại ngữ Sinh học Thể dục

4 Tin học GDQP Thể dục Sinh học Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Địa lí

5 Tin học GDQP Công nghệ GDCD Sinh học

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 Địa lí GDCD Sinh học Lịch sử Toán học Tin học Ngữ văn Lịch sử Toán học

2 GDCD Công nghệ Vật lí Địa lí Lịch sử Công nghệ Ngữ văn Tin học Toán học

3 GDQP Toán học Công nghệ GDCD Công nghệ Thể dục Lịch sử Ngoại ngữ Tin học

4 Công nghệ Sinh hoạt Sinh hoạt Thể dục GDQP Sinh hoạt Tin học Sinh hoạt Sinh hoạt

5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
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Thứ Tiết 10A 10B 10C 11A 11B 11C 12A 12B 12C

6

7

8

9

10

6 Sinh học Địa lí Toán học Ngoại ngữ Tin học GDQP Toán học Ngữ văn

7 Ngữ văn Sinh học Tin học GDQP Thể dục Toán học Toán học Vật lí

8 Thể dục Toán học GDCD Tin học Địa lí Vật lí Ngoại ngữ Sinh học

9 Tin học GDQP Thể dục Sinh học Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục

10 Tin học GDQP Công nghệ GDCD Sinh học

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6 Địa lí GDCD Sinh học Lịch sử Toán học Tin học Ngữ văn Lịch sử

7 GDCD Công nghệ Vật lí Địa lí Lịch sử Công nghệ Ngữ văn Tin học

8 GDQP Toán học Công nghệ GDCD Công nghệ Thể dục Lịch sử Ngoại ngữ

9 Công nghệ Sinh hoạt Sinh hoạt Thể dục GDQP Sinh hoạt Tin học Sinh hoạt

10 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

                 - Chiều thứ 4, ngày 29/4/2020: Học sinh tham gia học trên Internet tại nhà
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Thứ 4

Thứ 5
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Thứ 7

Ghi chú: - TKB áp dụng cho Ca học thứ 2

Toán học

Ngữ văn

Vật lí

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Vật lí

Ngoại ngữ

Toán học
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Thứ 2

Thứ 3

Ngoại ngữ

Toán học

Ngữ văn
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